TUẦN 14 (Từ ngày 28/11/2011 đến 02/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp 
thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	66
	Chia một tổng cho một số
	Không làm bài 3.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3.
	

	
	
	T.đọc
	27
	Chú đất Nung
	
	
	

	
	
	C.tả
	14
	Chiếc áo búp bê
	
	
	

	
	C
	T.công
	
	
	
	
	

	
	
	Khoa
	27
	Một số cách làm sạch nước
	
	
	

	
	
	Địa
	14
	HĐSX của người dân ở ĐBBB
	
	
	Tranh ảnh

	Ba
	S
	Toán
	67
	Chia cho số có một chữ số
	Không làm bài 1 dũng 3; bài 3.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3; bỏ bài 1 dòng 3.
	

	
	
	LTVC
	27
	Luyện tập về câu hỏi
	Không làm bài 5.
	Không làm bài 5.
	

	
	
	K/c
	14
	Búp bê của ai?
	Không hỏi câu hỏi 3.
	Không hỏi câu hỏi 3.
	Tranh

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	Tư
	C
	T(T)
	
	LT cộng, trừ số có nhiều chữ số, Giải toán có lời văn.
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	Bài 14: 
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	68
	Luyện tập
	Không làm bài 2/b; 

bài 3; bài 4/b
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3; bỏ bài 2/b; bài 4/b.
	

	
	
	T.đọc
	28
	Chú đất Nung (Tiếp)
	HS khá, giỏi TLCH 3 (sgk)
	HS khá, giỏi TLCH 3 (sgk)
	

	
	
	Kĩ
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	27
	Thế nào là văn miêu tả
	
	
	

	
	C
	Toán
	69
	Chia một số cho một tích
	Không làm bài 3.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3.
	

	
	
	L.sử
	14
	Nhà Trần thành lập
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	14
	Biết ơn thày cô
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	70
	Chia một tích cho một số
	Không làm bài 3.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3.
	

	
	
	LTVC
	28
	Dùng câu hỏi vào mục đích khác.
	HS khá, giỏi nêu được 1 số tình huống có thể dùng câu hỏi vào MĐ khác bài tập 3 phần LT.
	HS khá, giỏi nêu được 1 số tình huống có thể dùng câu hỏi vào MĐ khác BT 3 phần LT.
	

	
	
	TLV
	28
	Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
	
	
	

	
	
	SH
	14
	Kiểm điểm tuần 14- Phương hướng tuần 15 – SH Đội.
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 15 (Từ ngày 05/12/2011 đến 09/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp

thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	71
	Chia hai số tận cùng là các chữ số 0 
	Không làm bài 2/b; bài 3/b
	HS làm nhanh vẫn làm bài 2/b; bài 3/b.
	

	
	
	T.đọc
	29
	Cánh diều tuổi thơ
	
	
	

	
	
	C.tả
	15
	Nghe – viết: Cánh diều tuổi thơ.
	
	
	

	
	C
	T.công
	15
	
	
	
	

	
	
	Khoa
	29
	Tiết kiệm nước
	
	
	Tranh ảnh

	
	
	Địa
	15
	HĐSX của người dân ở ĐBBB (Tiếp)
	
	
	Tranh ảnh

	Ba
	S
	Toán
	72
	Chia cho số có hai chữ số
	Không làm bài 3.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3.
	

	
	
	LTVC
	29
	MRVT: Trò chơi đồ chơi
	
	
	

	
	
	K/c
	15
	K.C đã nghe, đã đọc.
	HS có thể k/c trong sgk hoặc nghe giáo viên kể lại ...
	HS có thể k/c trong sgk hoặc nghe giáo viên kể lại ...
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	Tư
	C
	TV(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	15
	Bài 15:
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	73
	Chia cho số có 2 chữ số (Tiếp).
	Không làm bài 2; bài 3/b
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3/b; bỏ bài 2.
	

	
	
	T.đọc
	30
	Tuổi ngựa
	HS khá, giỏi TLCH 5 (sgk)
	HS khá, giỏi TLCH 5 (sgk)
	

	
	
	Kĩ
	15
	
	
	
	

	
	
	TLV
	29
	Luyện tập miêu tả đồ vật
	
	
	

	
	C
	Toán
	74
	Luyện tập
	Không làm bài 2/a; bài 3.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 3; bỏ bài 2/a.
	

	
	
	L.sử
	15
	Nhà Trần và việc đắp đê
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	15
	Biết ơn thày cô
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	75
	Chia cho số có 2 chữ số (Tiếp).
	Không làm bài 2.
	HS làm nhanh vẫn làm bài 2.
	

	
	
	LTVC
	30
	Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi.
	
	
	

	
	
	TLV
	30
	Quan sát đồ vật
	
	
	

	
	
	SH
	15
	Kiểm điểm tuần 15- Phương hướng tuần 16 – SH Đội.
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 16 (Từ ngày 12/12/2011 đến 16/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	T.công
	
	
	
	
	

	
	
	Khoa
	
	
	
	
	

	
	
	Địa
	
	
	
	
	

	Ba
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	Tư
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	Kĩ
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	L.sử
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 17 (Từ ngày 19/12/2011 đến 23/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	T.công
	
	
	
	
	

	
	
	Khoa
	
	
	
	
	

	
	
	Địa
	
	
	
	
	

	Ba
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	Tư
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	Kĩ
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	L.sử
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi 
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	T.công
	
	
	
	
	

	
	
	Khoa
	
	
	
	
	

	
	
	Địa
	
	
	
	
	

	Ba
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	Tư
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	Kĩ
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	L.sử
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                                   BGH ký duyÖt

